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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. F) là một dược liệu quý, chứa nhiều hoạt chất có 
tác dụng sinh học như flavonoid, saponin,... Mục tiêu nghiên cứu: So sánh hiệu quả của hai phương pháp 
chiết (ngâm và đun hồi lưu) lên hàm lượng phenolic, flavonoid, saponin và hoạt tính chống oxy hóa của cao 
chiết rễ Đảng sâm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Rễ cây Đảng sâm được thu hái tại tỉnh Kon Tum, 
xác định hàm lượng phenolic theo phương pháp đo màu với thuốc thử Folin-Ciocalteu. Hoạt tính chống oxy 
hóa được thực hiện theo phương pháp trung hòa gốc tự do (DPPH) và peroxy hóa lipid tế bào (MDA). Kết 
quả: Hàm lượng phenolic tổng trong cao chiết D1 là 11.94 ± 0.20 mg GAE/g và D2 là 15.96 ± 0.26 mg GAE/g. 
Hàm lượng saponin ở cao chiết D1 và D2 lần lượt là 2.35% ± 0.09 và 0.85% ± 0.10. Cao chiết D1 có tác dụng 
chống oxy hóa mạnh hơn D2 (IC  = 254.61 µg/mL). Kết luận: Phương pháp đun hồi lưu (D2) cho hiệu suất 50

phenolic cao hơn so với phương pháp ngâm (D1). Ngược lại, hàm lượng saponin tổng trong cao chiết D1 lại 
cao hơn đáng kể so với D2, cho thấy phương pháp ngâm có thể phù hợp hơn để thu nhận saponin từ rễ 
Đảng sâm. Hai cao chiết đều có tác dụng chống oxy hóa nhưng yếu hơn chất đối chứng.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh hiện nay, các bệnh lý liên quan đến 
stress oxy hóa đang ngày càng phổ biến. Stress oxy 
hóa xảy ra khi cơ thể mất cân bằng giữa sản xuất 
gốc tự do và khả năng chống oxy hóa, dẫn đến tổn 
thương tế bào và mô. Nguyên nhân chủ yếu đến từ 
các yếu tố ngoại sinh như chế độ ăn uống, căng 
thẳng, ô nhiễm môi trường, vận động không hợp 
lý. Khi stress oxy hóa kéo dài dẫn đến nhiều bệnh lý 
như thoái hóa thần kinh, ung thư, tim mạch, rối 

loạn chuyển hóa, tiểu đường và viêm mạn tính [1]. 
Đặc biệt tỷ lệ ung thư ngày càng tăng, theo thống 
kê của GLOBOCAN 2020 trên toàn thế giới có 19.3 
triệu ca ung thư mắc mới, 9.9 triệu ca tử vong do 
ung thư. Trong năm 2023, tại Bệnh viện Ung Bướu 
Hà Nội ghi nhận 6,148 bệnh nhân được chẩn đoán 

mắc mới các bệnh ung thư [2]. Do đó, việc tìm kiếm 
các chất chống oxy hóa có nguồn gốc từ tự nhiên là 
hướng đi đầy tiềm năng trong y học hiện đại.

Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. F) 
họ Hoa chuông (Campanulaceae) là một dược liệu 
quý được mệnh danh là “nhân sâm của người 

nghèo”. Tại Việt Nam loài này phân bố tại các tỉnh 
phía bắc và khu vực Tây Nguyên. Đảng sâm đã được 

đưa vào danh mục đỏ cây thuốc Việt Nam [3]. Loài 
Codonopsis javanica chứa nhiều hoạt chất có khả 
năng điều trị bệnh, Đảng sâm chữa Tỳ Vị suy kém, 
Phế khí hư nhược, kém ăn, đại tiện lỏng, mệt mỏi, 
khát nước, ốm lâu ngày, cơ thể suy nhược, khí 
huyết hư. Việc nghiên cứu về tác dụng dược lý của 
loài cây này cũng đang được đẩy mạnh. 

Đảng sâm chứa nhiều thành phần hóa học có tác 
dụng sinh học như flavonoid và saponin. 
Flavonoid là polyphenol phổ biến trong thực vật, 
được biết đến với khả năng trung hòa gốc tự do, 
bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa, kháng viêm, 
kháng khuẩn, giúp điều hoà miễn dịch. Trong khi 
đó, saponin là nhóm glycoside tự nhiên có tác 
dụng tăng cường miễn dịch, giảm lipid máu, chống 

ung thư và bảo vệ gan [4]. Tuy nhiên, tình hình 
nghiên cứu về hàm lượng phenolic, flavonoid và 
saponin từ loài Codonopsis javanica còn hạn chế 
và chưa có nghiên cứu so sánh hai phương pháp 
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Hình 1. Sơ đồ chiết xuất rễ Đảng sâm bằng phương pháp ngâm (a) và đun hồi lưu (b)

chiết. Nghiên cứu này nhằm so sánh hiệu quả của 
hai phương pháp chiết (ngâm và đun hồi lưu) lên 
hàm lượng phenolic, flavonoid, saponin và hoạt 
tính chống oxy hóa của cao chiết rễ Đảng sâm 
không chỉ góp phần làm sáng tỏ giá trị dược lý của 
dược liệu này mà còn mở ra hướng ứng dụng 
trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh liên 
quan đến stress oxy hóa.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Cao chiết Đảng sâm: Rễ Đảng sâm thu hái ở tỉnh Kon 
Tum vào tháng 02/2024, rửa sạch, thái nhỏ, sấy khô 

o
ở nhiệt độ 60 C, độ ẩm 8.32% đạt độ ẩm quy định 
theo Dược điển Việt Nam V, xay nhuyễn và chiết với 

cồn 70% bằng phương pháp ngâm và đun hồi lưu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chiết xuất Đảng sâm
Phương pháp ngâm: Ngâm dược liệu với cồn 70%, 
tỷ lệ dược liệu/dung môi (dl/dm, 1/5). Ngâm trong 
12 giờ, lọc lấy dịch chiết. Chiết lại lần 2, gộp dịch 
chiết, cô loại dung môi bằng cô quay chân không ở 

o60 C thu được cao chiết D1 [5].

Phương pháp đun hồi lưu: Chiết bằng phương 
opháp đun hồi lưu ở 60 C trong 30 phút với dung 

môi là cồn 70%, tỷ lệ dược liệu/dung môi (1/5), lọc 
lấy dịch chiết. Chiết lại lần 2, gộp dịch chiết, cô loại 

o
dung môi bằng cô quay chân không ở 60 C thu 

được cao chiết D2 [6].

2.2.2. Định lượng phenolic và flavonoid tổng
Định lượng phenolic
Hàm lượng phenolic được xác định bằng phương 
pháp đo màu với thuốc thử Folin-Ciocalteu. Cụ thể, 
hút 200 µL mẫu thử dịch chiết có nồng độ 250 
µg/mL, thêm 6 mL nước cất, sau đó thêm 0.5 mL 
thuốc thử Folin-Ciocalteu 10%, lắc đều, để yên. 
Sau 5 phút thêm 1.5 mL Na CO , thêm nước cất đủ 2 3

10 mL, lắc đều, để yên trong tối ở nhiệt độ phòng 2 
giờ, sau đó đo mật độ quang ở bước sóng 758 nm. 
Gallic acid được sử dụng làm chất chuẩn, kết quả 
biểu thị bằng miligam đương lượng acid gallic/gam 
cao chiết (mg GAE/g cao chiết). Mỗi mẫu tiến hành 
3 lần và lấy kết quả trung bình [7].

Định lượng flavonoid 
Hàm lượng flavonoid tổng được xác định theo mô 
tả của Chang và cộng sự (2002) có hiệu chỉnh, xây 

dựng đường chuẩn với quercetin. Hút đồng lượng 
1 mL dung dịch quercetin (nồng độ 10, 20, 30, 40, 
50, 60 µg/mL) và AlCl  2%, để phản ứng trong 10 3

phút. Tiến hành xác định độ hấp thụ bằng máy đo 
quang phổ UV-Vis ở bước sóng 415 nm. Các mẫu 
cao chiết được tiến hành tương tự với quercetin, 
thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Hàm lượng flavonoid 
toàn phần của các cao chiết được biểu diễn theo 
miligam đương lượng quercetin/gam cao chiết 
(mg QE/g cao chiết) [8].

2.2.3. Định lượng saponin toàn phần
Xử lý mẫu: Cân chính xác khoảng 0.5 g mẫu thử 
nghiệm. Pha loãng trong bình định mức 50 mL 
bằng dung môi đến vạch thu được dịch mẫu để 
định lượng saponin.
Hàm lượng saponin tổng được xác định theo 
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Bảng 1. Kết quả chiết xuất cao Đảng sâm

Phương pháp 
Khối lượng 

dược liệu (g) 

Tổng thời gian 
chiết xuất 

(giờ) 

Khối lượng cao 
thu được (g) 

Độ ẩm cao 
chiết 

Hiệu suất 
(%) 

Ngâm 250 24 75.551 11.73 ± 0.62 30.22 

Đun hồi lưu 250 01 41.538 7.73 ± 0.76 16.62 

phương pháp vanillin - sulfuric, được mô tả bởi 
Anh và cộng sự (2018) [10], có hiệu chỉnh như sau: 
0.25 mL mẫu trộn đều với 0.25 mL dung dịch 
vanillin 8% (w/v), bổ sung 2.5 mL dung dịch acid 
sulfuric 72% (w/v) và trộn đều trong đá. Sau đó, 

ohỗn hợp được làm ấm ở 60 C trong 15 phút và làm 
mát lại trong nước khoảng 5 phút. Kết quả được đo 
ở bước sóng 560 nm bằng máy đo quang phổ UV-
Vis. Hàm lượng saponin toàn phần được tính dựa 
trên đường chuẩn oleanolic acid. 

Hàm lượng saponin toàn phần được tính theo 
công thức sau:

Trong đó:
X (%): là hàm lượng saponin có trong mẫu.
C (µg/mL): là hàm lượng saponin của mẫu suy ra từ 
đường chuẩn.
V: Độ pha loãng mẫu.
p: Độ tinh khiết chuẩn (98%).
m: Khối lượng mẫu khô tuyệt đối

2.2.4. Hoạt tính chống oxy hóa
Phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH
Nghiên cứu được thực hiện tương tự các nghiên 

cứu trước đây [11]. Cụ thể, 0.5 mL mẫu thử ở các 
nồng độ khảo sát được cho phản ứng với đồng 
lượng dung dịch DPPH 0.8 mM pha trong 
methanol. Hỗn hợp sau khi pha được để ở nhiệt độ 
phòng 30 phút. Đo quang ở bước sóng 517 nm. 
Acid ascorbic được sử dụng làm chứng dương. 
Phần trăm (%) hoạt tính chống oxy hóa (HTCO):

HTCO% = [(ODC - ODT) / ODC] x 100

ODC: Mật độ quang của chứng 
ODT: Mật độ quang của mẫu thử
Hiệu quả chống oxy hóa được tính toán dựa vào 
phương trình tuyến tính y = ax + b

Phương pháp ức chế peroxy hóa lipid tế bào (MDA)
Xác định khả năng ức chế peroxy hóa lipid của 
mẫu nghiên cứu qua việc xác định hàm lượng 
malonyl dialdehyd (MDA), là sản phẩm của quá 
trình peroxy hóa lipid màng tế bào. MDA có khả 
năng phản ứng với acid thiobarbituric để tạo 
thành phức hợp trimethin màu hồng có đỉnh hấp 
thu cực đại ở bước sóng 532 nm [12]. Cụ thể: Mẫu 
thử ở các nồng độ thử nghiệm được cho phản ứng 
với dịch đồng thể não và thêm đệm phosphat vừa 
đủ 2 mL. Ủ hỗn hợp phản ứng trong 15 phút và 
dừng phản ứng bằng acid tricloacetic. Sau đó ly 
tâm lấy dịch trong cho phản ứng với thuốc thử 
acid thiobarbituric trong 15 phút. Tiến hành đo 
quang ở bước sóng 532 nm. Trolox được sử dụng 
làm chất đối chiếu. Phần trăm (%) hoạt tính chống 
oxy hóa (HTCO):

HTCO% = [(OD  - OD ) / OD ] x 100C T C

OD : Mật độ quang của chứng dung môi (DMSO).C

OD : Mật độ quang của mẫu thử.T

3. KẾT QUẢ
3.1. Chiết xuất Đảng sâm
Kết quả chiết xuất cao Đảng sâm bằng phương 
pháp ngâm và phương pháp đun hồi lưu được thể 
hiện ở Bảng 1.

Kết quả cho thấy Đảng sâm bằng phương pháp 
ngâm cho hiệu suất chiết cao hơn khi chiết bằng 
phương pháp đun hồi lưu 1.8 lần. 

3.2. Hàm lượng phenolic, flavonoid và saponin tổng
Hàm lượng phenolic và flavonoid
Hàm lượng phenolic được tính toán dựa trên 
phương trình đường chuẩn của gallic acid y = 

2
0.0106x + 0.0445 (R  = 0.997) và hàm lượng 
flavonoid được tính toán dựa trên phương trình 
đường chuẩn của quercetin y = 0.0077x - 0.0182

2
(R  = 0.9948). Kết quả thể hiện trong Hình 2 và Bảng 2.

Hàm lượng phenolic có trong cao chiết Đảng sâm 
D2 đạt 15.96 ± 0.26 mg GAE/g cao hơn 1.5 lần so 
với hàm lượng phenolic có trong cao D1 (11.94 ± 
0.20 mg GAE/g). Trong khi đó mẫu D1 có hàm 
lượng flavonoid cao hơn mẫu D2 là 1.5 lần (Bảng 2).

Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu muốn thu nhận 
phenolic thì chiết bằng phương pháp ngâm, ngược 
lại thì chiết bằng phương pháp đun hồi lưu để thu 
nhận nhiều flavonoid hơn.
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Mẫu 
Hàm lượng phenolic tổng 
trong 1 g cao (mg GAE/g) 

Hàm lượng flavonoid (mg querce�n/g 
cao chiết) 

D1 11.94 ± 0.20 5.58 ± 0.04 

D2 15.96 ± 0.26 3.85 ± 0.02 

Bảng 2. Hàm lượng phenolic và flavonoid của hai mẫu cao chiết Đảng sâm

 

Mẫu 
Khối lượng mẫu 

(g) 
Mật độ quang 

(Abs) 
Hàm lượng saponin 

(%) 
Trung bình ± SD 

(n = 3) 

D1 

0.4960 0.453 2.39 

2.35 ± 0.09 0.5058 0.468 2.42 

0.5185 0.446 2.25 

D2 

0.5109 0.201 0.97 

0.85 ± 0.10 0.5063 0.162 0.77 

0.5050 0.173 0.83 

Bảng 3. Hàm lượng saponin tổng trong cao chiết Đảng sâm

Nồng độ µg/mL
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R² = 0.9982
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Hình 3. Biểu đồ đường chuẩn của acid oleanolic

Hình 2. Biểu đồ đường chuẩn của gallic acid (a) và querce�n (b)

Hàm lượng saponin tổng
Kết quả định lượng saponin tổng của cao chiết D1 
và D2 được tính toán dựa trên phương trình 
đường chuẩn của acid oleanolic y = 0.0091x + 

0.0202 thể hiện trong Hình 3, Bảng 3.

Hàm lượng saponin toàn phần trong cao chiết D1 
cao hơn cao chiết D2 lần lượt là 2.35% ± 0.09 và 
0.85% ± 0.10. 
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Bảng 4. Hoạt �nh chống oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết D1

Bảng 5. Hoạt �nh chống oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết D2

Bảng 6. Tác dụng chống oxy hóa của cao chiết Đảng sâm bằng phương pháp DPPH và MDA

Nồng độ  

trước phản 
ứng (µg/mL) 

Nồng độ  

trong phản 
ứng (µg/mL) 

OD1 OD2 OD3 TB 
%HTCO 

Chứng 0.949 0.960 0.946 0.952 

2,500 313 0.351 0.348 0.341 0.347 63.57 

2,000 250 0.452 0.485 0.496 0.478 49.81 

1,500 188 0.656 0.650 0.614 0.640 32.75 

1,000 125 0.754 0.729 0.784 0.756 20.60 

500 63 0.812 0.854 0.906 0.857 9.91 

Nồng độ  
trước phản ứng 

(µg/mL) 

Nồng độ  
trong phản 

ứng (µg/mL) 
OD1 OD2 OD3 TB 

%HTCO 

Chứng 0.949 0.960 0.946 0.952 

2,500 313 0.425 0.468 0.444 0.446 53.17 

2,000 250 0.497 0.506 0.525 0.509 46.48 

1,500 188 0.669 0.685 0.684 0.679 28.62 

1,000 125 0.807 0.824 0.822 0.818 14.08 

500 63 0.921 0.909 0.911 0.914 3.99 

Mẫu 
DPPH MDA 

IC50
 (µg/mL) Phương trình IC50

 (µg/mL) Phương trình 

D1 254.61 y = 0.2185x - 5.6322 120.52 y = 51.177ln(x) - 195.23 

D2 286.61 y = 0.2092x - 9.958 139.12 y = 45.379ln(x) - 173.96 

Acid ascorbic 4.97 y = 8.0061x + 10.18 - - 

Trolox - - 27.88 y = 16.378ln(x) - 4.5067 

3.3. Hoạt tính chống oxy hóa
3.3.1. Hoạt động chống oxy hóa bằng phương 
pháp DPPH
Khả năng chống oxy hóa của cao chiết được 
đánh giá thông qua phương pháp trung hòa gốc 
tự do DPPH và MDA. Kết quả cho thấy cả hai cao 
chiết D1 và D2 đều thể hiện khả năng trung hòa 
gốc tự do tỷ lệ thuận với nồng độ cao chiết, điều 

này chứng tỏ khi tăng nồng độ cao chiết thì khả 
năng trung hòa gốc tự do cũng tăng theo và 
ngược lại. Ở cùng nồng độ 2,500 g/mL, D1 ức chế 
63.57% (IC  = 254.61 µg/mL), D2 ức chế 53.17% 50

(IC  = 286.61 µg/mL) tuy nhiên khả năng chống 50

oxy hóa của hai mẫu thử nghiệm đều thấp hơn 
so với acid ascorbic IC  = 4.97 µg/mL (Bảng 4, 50

Bảng 5).

Tương tự cả hai cao chiết D1 và D2 điều thể hiện 
hoạt tính ức chế peroxy hóa lipid tế bào phụ thuộc 
vào nồng độ của cao chiết. Ở nồng độ 3,000 µg/mL 
D1 ức chế là 63.44% (IC  = 120.52 µg/mL), D2 ức 50

chế 54.46% (IC  = 139.12 µg/mL). Tác dụng chống 50

oxy hóa bằng phương pháp MDA của D1 và D2 thấp 

hơn so với chứng dương trolox IC =2.88 µg/mL. 50  

Cả hai phương pháp thử nghiệm cho thấy chiết 
xuất bằng phương pháp ngâm tạo ra hoạt tính 
chống oxy hóa mạnh hơn phương pháp đun hồi 
lưu, mặc dù hoạt tính chống oxy hóa yếu hơn đối 
chứng dương (Bảng 6, Hình 4, Hình 5).
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4. BÀN LUẬN
Hiệu suất chiết của phương pháp ngâm cao hơn 
1.8 lần so với đun hồi lưu vì khi ngâm lâu dung môi 
có thời gian thấm sâu vào dược liệu và hòa tan cả 
tạp chất. Tuy nhiên, phương pháp đun hồi lưu cho 
hàm lượng phenolic cao hơn phương pháp ngâm 
bởi vì khi đun hồi lưu tạo nhiệt và khuấy trộn liên 
tục giúp phá vỡ nhanh cấu trúc tế bào và giải phóng 
hoạt chất vào dung môi.

Theo nghiên cứu của Tri Nhut Pham và cộng sự 
(2021), chiết xuất rễ Đảng sâm bằng phương pháp 
đun hồi lưu: Dung môi chiết xuất ethanol 55%; 

o
nhiệt độ chiết xuất 60 C; thời gian chiết xuất 120 
phút; tỷ lệ dung môi 1/38 (g/mL) và tốc độ khuấy 
300 vòng/phút. Dịch chiết thu được sau đó được 
cô đặc bằng máy cô quay chân không thì hàm 
lượng phenolic và flavonoid làn lượt là 3.782 mg 
GAC/g cao chiết và 3.733 mg QE/g cao chiết [6]. 
Trong nghiên cứu này thì hàm lượng phenolic tổng 
của cao chiết Đảng sâm được chiết bằng phương 
pháp ngâm (D1 = 11.94 ± 0.20 mg GAE/g) và đun 
hồi lưu (D2 = 15.96 ± 0.26 mg GAE/g), chứng tỏ hai 

phương pháp chiết này đều cho hàm lượng 
phenolic tổng cao hơn hàm lượng phenolic trong 
nghiên cứu của tác giả Tri Nhut Pham (2021) gấp 5 
lần. Như vậy, dựa vào kết quả có thể thấy được sử 
dụng phương pháp chiết bằng cách đun hồi lưu đạt 
hiệu quả chiết phenolic tốt hơn. Phenolic là một 
nhóm hợp chất hữu cơ phổ biến trong thực vật, có 
tác dụng chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do, 
bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư, kháng viêm, 
kháng khuẩn.

Hàm lượng flavonoid tổng ở cao chiết D1 là 5.58 
mg QE/g và D2 là 3.85 mg QE/g cao chiết cao hơn 
hàm lượng flavonoid của nghiên cứu trước đây [6]. 
Tiến hành khảo sát hàm lượng phenolic và 
flavonoid tổng là một trong những chỉ tiêu quan 
trọng nhằm đánh giá được khả năng kháng oxy hóa 
của một cao chiết hay một dược liệu. Vì vậy, tùy 
vào mục đích nghiên cứu mà chọn phương pháp 
chiết xuất cụ thể, nếu muốn thu nhận phenolic thì 
chọn phương pháp đun hồi lưu, ngược lại để thu 
nhận saponin thì chọn phương pháp ngâm.

Saponin có tác dụng tăng cường miễn dịch, chống 
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mệt mỏi, bảo vệ gan, chống ung thư. Hàm lượng 
saponin tổng trong cao chiết D1 (2.35 ± 0.09) cao 
hơn đáng kể so với D2, cho thấy phương pháp 
ngâm có thể phù hợp hơn để thu nhận saponin từ 
rễ Đảng sâm. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn so với 
chiết bằng phương pháp ngâm với methanol trong 
24 giờ của tác giả Nguyễn Thu Quỳnh (2022) [13]. 

Khả năng chống oxy hóa bằng DPPH: Cao chiết D1 
và D2 thể hiện khả năng chống oxy hóa bằng DPPH 
phụ thuộc vào nồng độ. Giá trị IC  của cao chiết D1 50

là 254.61 µg/mL, IC  của cao chiết D2 là 286.61 50

µg/mL, điều này cũng cho thấy cao D1 có hàm 
lượng flavonoid cao hơn thì có hoạt tính chống oxy 
hóa mạnh hơn, tuy nhiên hoạt tính chống oxy hóa 
còn hạn chế. Theo nghiên cứu của Hai Ha Pham Thi 
(2021), bằng thử nghiệm DPPH cao ethanol 70% ở 
nồng độ 60 µg/mL khả năng ức chế gốc tự do của 
cao chiết là 92%, IC  = 46.8 ± 6.8 µg/mL [14]. Sự 50

khác biệt này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như: 
Thời điểm thu hái, vùng trồng, điều kiện sinh thái 
có thể ảnh hưởng đến hàm lượng phenolic và 
flavonoid. Kết quả cho thấy cao chiết D1 có hoạt 
tính chống oxy hóa mạnh hơn D2, nhưng nhìn 
chung hiệu lực chống oxy hóa chưa cao so với các 
nghiên cứu trước đây, điều này gợi ý cần có thêm 
nhiều phương pháp đánh giá khác để có cái nhìn 
toàn diện hơn về tiềm năng chống oxy hóa của các 
cao chiết này.

Hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp MDA: 
Cả hai loại cao chiết rễ Đảng sâm đều thể hiện hoạt 
tính ức chế peroxy hóa lipid tế bào tốt, giá trị IC  50

của hai cao chiết D1 và D2 lần lượt là 120.52 µg/mL 
và 139.12 µg/mL. Kết quả này phù hợp với nghiên 
cứu trước đây của Kun-Ning Chen và cộng sự 
(2013) [15].

Mặc dù nghiên cứu đã cung cấp những dữ liệu hữu 
ích về ảnh hưởng của hai phương pháp chiết 
(ngâm và đun hồi lưu) đến hàm lượng các hợp chất 
sinh học như phenolic, flavonoid, saponin và hoạt 
tính chống oxy hóa của cao chiết rễ Đảng sâm 
nhưng cũng còn tồn tại một số hạn chế như nghiên 
cứu chưa tiến hành đánh giá độc tính cấp và bán 
trường diễn để xác định mức an toàn của cao chiết. 
Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa chỉ đánh giá 
thông qua phương pháp in vitro do đó nghiên cứu 
tiếp theo cần thử nghiệm in vivo để đánh giá tác 
dụng sinh học toàn diện hơn.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát hàm lượng 
phenolic và hoạt tính chống oxy hóa của Đảng sâm 
được chiết xuất bằng phương pháp ngâm và đun 
hồi lưu với cồn 70%. Hai phương pháp chiết xuất 
đều thu được cao Đảng sâm có hàm lượng 
phenolic tổng tương đối cao, trong đó phương 
pháp đun hồi lưu (D2) cho hiệu suất phenolic cao 
hơn so với phương pháp ngâm (D1). Ngược lại, 
hàm lượng saponin tổng trong cao chiết D1 lại cao 
hơn đáng kể so với D2, cho thấy phương pháp 
ngâm có thể phù hợp hơn để thu nhận saponin từ 
rễ Đảng sâm. Cả hai loại cao chiết đều thể hiện hoạt 
tính chống oxy hóa đáng kể thông qua hai phương 
pháp đánh giá DPPH và MDA. Như vậy, nghiên cứu 
đã chứng minh tiềm năng sử dụng cao chiết Đảng 
sâm như một nguồn nguyên liệu tự nhiên giàu hoạt 
chất sinh học, đặc biệt là phenolic và saponin, với 
khả năng chống oxy hóa tốt. Những kết quả này 
góp phần làm sáng tỏ giá trị dược liệu của Đảng 
sâm và mở ra hướng ứng dụng trong bào chế các 
sản phẩm bảo vệ sức khoẻ như thực phẩm chức 
năng và mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.
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Quantification total phenolic content and antioxidant 
effect of Codonopsis javanica (Blume) Hook. F extract

Thai Thi Cam, Vo Kieu Tuyet Quynh, Pham Van Vi, Nguyen Thi My Hanh
ABSTRACT
Introduction: Codonopsis javanica (Blume) Hook. F, commonly known as Dang sam, is a valuable medicinal herb 
that contains various bioactive compounds, such as flavonoids and saponins. Objectives: This study aims to 
compare the effectiveness of two extraction methods (soaking and reflux) on the content of phenolics, 
flavonoids, saponins, and the antioxidant activity of the root extract of Dang Sam. Subjects and methods: The 
roots of Dang Sam were collected in Kon Tum Province. The phenolic content was determined using the Folin-
Ciocalteu colorimetric method. Antioxidant activity was assessed using the DPPH free radical scavenging 
method and the measurement of malondialdehyde (MDA) for lipid peroxidation. Results: The total phenolic 
content in the extract using the soaking method (D1) was 11.94 ± 0.20 mg GAE/g, while in the reflux method 
(D2), it was 15.96 ± 0.26 mg GAE/g. The saponin content in extracts D1 and D2 was 2.35% ± 0.09 and 0.85% ± 
0.10, respectively. The D1 extract exhibited stronger antioxidant activity compared to D2 (IC50 = 254.61 µg/mL). 
Conclusion: The reflux extraction method (D2) yielded a higher phenolic content than the soaking method (D1). 
Conversely, the total saponin content in extract D1 was significantly higher than that in D2, indicating that the 
soaking method may be more suitable for extracting saponins from Codonopsis javanica roots. Both extracts 
demonstrated antioxidant activity, although it was weaker than that of the control substance.

Keywords: Codonopsis javanica, antioxidant, DPPH, MDA
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